
 

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ GỬI  

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG DINH DƯỠNG ĐẾN NĂM 2025 

(Theo nội dung công văn số 19/KCB-ĐD&KSNK ngày 07/01/2002 của Cục QL KCB) 

STT TỈNH/TP/BỘ ĐƠN VỊ 

1.  An Giang Bệnh viện Đa khoa Huyện Thoại Sơn 

2.  An Giang Bệnh viện Nhật Tân 

3.  An Giang Trung tâm Y tế Huyện Châu Phú 

4.  

Bà Rịa – Vũng 

Tàu 
Bệnh viện Bà Rịa 

5.  Bạc Liêu Bệnh viện chuyên khoa Tâm Thần 

6.  Bạc Liêu Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu 

7.  Bạc Liêu Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu 

8.  Bạc Liêu Bệnh viện Quân Dân Y 

9.  Bạc Liêu Bệnh viện Thanh Vũ Medic Bạc Liêu 

10.  Bạc Liêu Trung tâm Y tế Đông Hải 

11.  Bạc Liêu Trung tâm Y tế Giá Rai 

12.  Bạc Liêu Trung tâm Y tế Hòa Bình 

13.  Bạc Liêu Trung tâm Y tế Hồng Dân 

14.  Bạc Liêu Trung tâm Y tế Phước Long 

15.  Bạc Liêu Trung tâm Y tế Thành Phố Bạc Liêu 

16.  Bắc Giang Bệnh viện Đa khoa Anh Quất 

17.  Bắc Giang Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Hà Nội Bắc Giang 

18.  Bắc Giang Bệnh viện Nội Tiết 

19.  Bắc Giang Bệnh viện Tâm thần 

20.  Bắc Giang Trung tâm Y tế Huyện Lạng Giang 

21.  Bắc Giang Trung tâm Y tế Huyện Sơn Động 

22.  Bắc Giang Trung tâm Y tế Huyện Yên Thế 

23.  Bắc Kạn Trung tâm Y tế Huyện Chợ Mới 

24.  Bắc Ninh Bệnh viện Đa khoa Tỉnh 

25.  Bắc Ninh Bệnh viện Sức Khỏe Tâm Thần 

26.  Bắc Ninh Trung tâm Y tế Huyện Yên Phong 

27.  Bắc Ninh Trung tâm Y tế Thành Phố Từ Sơn 

28.  Bến Tre Bệnh viện Đa khoa Minh Đức 

29.  Bến Tre Bệnh viện Lao Và Bệnh Phổi 

30.  Bến Tre Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu 

31.  Bến Tre Bệnh viện Y học Cổ Truyền (Bv Dã Chiến Số 2) 

32.  Bình Dương Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước (chưa đúng mẫu) 

33.  Bình Dương Bệnh viện Đa khoa Phương Chi 

34.  Bình Dương Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Bình Dương 

35.  Bình Dương Bệnh viện Đa khoa Tỉnh 

36.  Bình Dương Bệnh viện Phụ Sản Nhi 

37.  Bình Dương Trung tâm Y tế Thị xã Tân Uyên 
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38.  Bình Dương Trung tâm Y tế Phú Giáo 

39.  Bình Dương Trung tâm Y tế Thị Xã Bến Cát 

40.  Bình Định Bệnh viện Bình Định 

41.  Bình Định Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình 

42.  Bình Định Bệnh viện Lao Và Bệnh Phổi 

43.  Bình Định Bệnh viện Tâm thần 

44.  Bình Định Trung tâm Y tế Hoài Nhơn 

45.  Bình Định Trung tâm Y tế Huyện Phù Mỹ 

46.  Bình Định Trung tâm Y tế Huyện Tây Sơn 

47.  Bình Định Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh 

48.  Bình Thuận Bệnh viện Da Liễu 

49.  Bình Thuận Bệnh viện Đa khoa Khu Vực Phía Nam 

50.  Bình Thuận Bệnh viện Phổi 

51.  Bình Thuận Bệnh viện Y học Cổ Truyền Phục Hồi Chức Năng 

52.  Bình Thuận Trung tâm Y tế Huyện Đức Linh 

53.  Bình Thuận Trung tâm Y tế Huyện Hàm Thuận Bắc 

54.  Bình Thuận Trung tâm Y tế Tánh Linh 

55.  Cà Mau Bệnh viện Đa khoa Năm Căn 

56.  Đà Nẵng Bệnh viện Đa khoa Gia Đình 

57.  Đà Nẵng Bệnh viện Hòa Mỹ Đà Nẵng 

58.  Đà Nẵng Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng 

59.  Đà Nẵng Trung tâm Y tế Quận Hải Châu 

60.  Đà Nẵng Bệnh viện Da liễu 

61.  Đăk Lăk Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh 

62.  Đăk Lăk Trung tâm Y tế Huyên Krông Năng 

63.  Đăk Lăk Trung tâm Y tế M’ Drăk 

64.  Đăk Lắk Bệnh viện Y học Cổ Truyền 

65.  Đăk Lắk Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên 

66.  Đăk Lắk Trung tâm Y tế Huyện Buôn Đôn 

67.  Đăk Nông Trung tâm Y tế Huyện Đăk Song 

68.  Điện Biên Bệnh viện Đa khoa Tỉnh 

69.  Điện Biên Trung tâm Y tế Huyện Nậm Pò 

70.  Đồng Nai Bệnh viện Da Liễu Đồng Nai 

71.  Đồng Nai Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai 

72.  Đồng Nai Bệnh viện Đa khoa Khu vực Long Khánh 

73.  Đồng Nai Bệnh viện Đại Học Y Dược Shing Mark 

74.  Đồng Nai Bệnh viện Đồng Nai - 2 

75.  Đồng Nai Bệnh viện Phổi 

76.  Đồng Nai Bệnh viện Quốc Tế Chấn Thương CH Sài Gòn Đồng Nai 

77.  Đồng Nai Trung tâm Y tế Cẩm Mỹ 

78.  Đồng Nai Trung tâm Y tế Huyện Nhơn Trạch 

79.  Gia Lai Bệnh viện Đại Học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai 

80.  Gia Lai Bệnh viện Tâm Thần Kinh 

81.  Gia Lai Trung tâm Y tế huyện Kbang 

82.  Gia Lai Trung tâm Y tế Thị xã An Khê 

83.  Gia Lai Trung tâm Y tế Phú Thiện 

84.  Hà Giang Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

sy
t_

do
ng

na
i_

vt
_L

e 
Th

i D
un

g_
28

/0
3/

20
22

 1
0:

00
:0

3



85.  Hà Giang Bệnh viện Đa khoa Xí Mần 

86.  Hà Giang Bệnh viện Mắt 

87.  Hà Giang Bệnh viện Phổi 

88.  Hà Nội Bệnh viện Đa khoa Đông Anh 

89.  Hà Nội Bệnh viện Đa khoa Đống Đa 

90.  Hà Nội Bệnh viện Đa khoa Hà Đông 

91.  Hà Nội Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn 

92.  Hà Nội Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây 

93.  Hà Nội Bệnh viện Đa khoa Thanh Oai 

94.  Hà Nội Bệnh viện Đa khoa Vân Đình 

95.  Hà Nội Bệnh viện Đa khoa Y học Cổ truyền 

96.  Hà Nội Bệnh viện Mắt Hà Nội 

97.  Hà Nội Bệnh viện Phổi 

98.  Hà Nội Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội 

99.  Hà Nội Bệnh viện Tim Hà Nội 

100.  Hà Nội Trung tâm Y tế Huyện Đan Phượng 

101.  Hà Tĩnh Bệnh viện Đa khoa Huyện Lộc Hòa 

102.  Hà Tĩnh Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh 

103.  Hà Tĩnh Bệnh viện Đa khoa Thành phố 

104.  Hà Tĩnh Bệnh viện Đa khoa Thị xã Kỳ Anh 

105.  Hà Tĩnh Bệnh viện Y học Cổ truyền 

106.  Hà Tĩnh Trung tâm Y tế Huyện Thạch Hà 

107.  Hải Dương Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình 

108.  Hải Dương Bệnh viện Mắt và Da Liễu 

109.  Hải Dương Bệnh viện Nhi Hải Dương 

110.  Hải Dương Bệnh viện Phong Chí Linh 

111.  Hải Dương Bệnh viện Phổi 

112.  Hải Dương Bệnh viện Phục Hồi Chức Năng 

113.  Hải Dương Bệnh viện Tâm thần 

114.  Hải Dương Bệnh viện Y học Cổ Truyền 

115.  Hải Dương Bệnh viện Y học Cổ Truyền 

116.  Hải Dương Trung tâm Y tế Huyện Bình Giang 

117.  Hải Dương Trung tâm Y tế Huyện Gia Lộc 

118.  Hải Dương Trung tâm Y tế Huyện Ninh Giang 

119.  Hải Dương Trung tâm Y tế Kim Thành 

120.  Hải Dương Trung tâm Y tế Kinh Môn 

121.  Hải Dương Trung tâm Y tế Thanh Miện 

122.  Hải Dương Trung tâm Y tế Thành Phố Chí Linh 

123.  Hải Phòng Bệnh viện Đa khoa Thuỷ Nguyên 

124.  Hải Phòng Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Bảo 

125.  Hải Phòng Bệnh viện Đại Học Y Hải Phòng 

126.  Hải Phòng Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp 

127.  Hải Phòng Bệnh viện Phụ Sản 

128.  Hải Phòng Bệnh viện Quốc Tế Green 

129.  Hải Phòng Bệnh viện Quốc Tế Sản Nhi 

130.  Hải Phòng Bệnh viện Tâm thần 

131.  Hòa Bình Bệnh viện Y học Cổ truyền 
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132.  Hòa Bình Trung tâm Y tế Huyện Mai Châu 

133.  Hồ Chí Minh Bệnh viện An Bình 

134.  Hồ Chí Minh Bệnh viện An Sinh 

135.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Bình Dân 

136.  Hồ Chí Minh Bệnh viện chuyên khoa Phẫu Thuật Thẩm Mỹ Angel 

137.  Hồ Chí Minh Bệnh viện CK Phẫu thuật thẩm mỹ Quốc tế Thảo Điền 

138.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Da Liễu 

139.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Đa khoa Huyện Củ Chi 

140.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Đa khoa Khu Vực Củ Chi 

141.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức 

142.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Nam Sài Gòn 

143.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn 

144.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh 

145.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng 

146.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh 

147.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á 

148.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Đức Khang 

149.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Gia An 115 

150.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn 

151.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Hùng Vương 

152.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Huyện Nhà Bè 

153.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Kỳ Hòa Medika 

154.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Mắt 

155.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Mắt kỹ thuật cao Phương Nam 

156.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Nguyễn Trãi 

157.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Nguyễn Trãi 

158.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 

159.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Nhân Ái 

160.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Nhân Dân Gia Định 

161.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Nhi Đồng 1 

162.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Nhi Đồng 2 

163.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố 

164.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 

165.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng 

166.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Phụ Sản Quốc tế Sài Gòn 

167.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị Bệnh nghề nghiệp 

168.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Quận 11 

169.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Quận 12 

170.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Quận 4 

171.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Quận 5 

172.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Quận 6 

173.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Quận 8 

174.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Quận Bình Tân 

175.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Quận Bình Thạnh 

176.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Quận Phú Nhuận 

177.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Quận Tân Phú 

178.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Quốc Tế Ctch Sài Gòn 
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179.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Quốc Tế Mỹ 

180.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Sài Gòn ITO Phú Nhuận 

181.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Tai Mũi Họng 

182.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Tim Tâm Đức 

183.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Từ Dũ 

184.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Thành Phố Thủ Đức 

185.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Thẩm Mỹ Đông Á 

186.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Triều An 

187.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Truyền Máu Huyết Học 

188.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Ung Bướu 

189.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Vinmec Central Park 

190.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Worldwide 

191.  Hồ Chí Minh Bệnh viện Y học Cổ Truyền 

192.  Hồ Chí Minh Trung tâm Y tế Huyện Cần Giờ 

193.  Hồ Chí Minh Trung tâm Y tế Quận 10 

194.  Hồ Chí Minh Trung tâm Y tế Quận 3 

195.  Hồ Chí Minh Viện Y học Dân tộc 

196.  Hưng Yên Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà 

197.  Hưng Yên Trung tâm Y tế Thành Phố Hưng Yên 

198.  Kon Tum Bệnh viện Đa khoa Tỉnh 

199.  Kon Tum Trung tâm Y tế Huyện Kon Rẫy 

200.  Kon Tum Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei 

201.  Kon Tum Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi 

202.  Kon Tum Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai 

203.  Khánh Hòa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa 

204.  Khánh Hòa Bệnh viện chuyên khoa Tâm Thần 

205.  Khánh Hòa Bệnh viện Dã Chiến – Bệnh viện Nhiệt Đới 

206.  Khánh Hòa Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ninh Hòa 

207.  Khánh Hòa Bệnh viện Mắt Sài Gòn Nha Trang 

208.  Lai Châu Trung tâm Y tế Huyện Tân Uyên 

209.  Lạng Sơn Bệnh viện Đa khoa Tỉnh 

210.  Lạng Sơn Bệnh viện Phổi 

211.  Lạng Sơn Trung tâm Y tế Huyện Bắc Sơn 

212.  Lạng Sơn Trung tâm Y tế Huyện Đình Lập 

213.  Lạng Sơn Trung tâm Y tế Huyện Hữu Lũng 

214.  Lào Cai Bệnh viện Đa khoa Huyện Bắc Hà(chưa đúng mẫu) 

215.  Lào Cai Bệnh viện Đa khoa Hưng Thịnh 

216.  Lào Cai Bệnh viện Đa khoa Tỉnh (chưa đúng mẫu) 

217.  Lào Cai Bệnh viện Phục Hồi Chức Năng (chưa đúng mẫu) 

218.  Lâm Đồng Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt 

219.  Lâm Đồng Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

220.  Lâm Đồng Bệnh viện Phục hồi chức năng 

221.  Lâm Đồng Trung tâm Y tế Đạ Huoai 

222.  Lâm Đồng Trung tâm Y tế Huyện Di Linh 

223.  Long An Bệnh viện Đa khoa Khu vực Đồng Tháp Mười 

224.  Long An Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hậu Nghĩa 

225.  Long An Bệnh viện Đa khoa Long An Segaero 
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226.  Long An Bệnh viện Tâm thần 

227.  Long An Bệnh viện Sản Nhi TWG Long An 

228.  Long An Trung tâm Y tế Huyện Châu Thành 

229.  Long An Trung tâm Y tế Huyện Tân Hưng 

230.  Long An Trung tâm Y tế Tân Thạnh 

231.  Ninh Bình Bệnh viện Huyên Kim Sơn 

232.  Ninh Bình Bệnh viện Mắt Hoa Lư 

233.  Ninh Bình Bệnh viện Phổi 

234.  Ninh Thuận Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

235.  Ninh Thuận Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi 

236.  Ninh Thuận Bệnh viện Y Dược Cổ Truyền 

237.  Ninh Thuận Trung tâm Y tế Ninh Phước 

238.  Nghệ An Bệnh viện 115 Nghệ An 

239.  Nghệ An Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông 

240.  Nghệ An Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn 

241.  Nghệ An Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu 

242.  Nghệ An Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương 

243.  Nghệ An Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An 

244.  Nghệ An Bệnh viện Nội Tiết 

245.  Nghệ An Bệnh viện Phổi 

246.  Nghệ An Bệnh viện Quốc Tế Vinh 

247.  Nghệ An Bệnh viện Tài Mũi Họng Miền Trung 

248.  Nghệ An Bệnh viện Tâm thần 

249.  Nghệ An Bệnh viện Ung Bướu 

250.  Nghệ An Trung tâm Y tế Anh Sơn 

251.  Nghệ An Trung tâm Y tế Cửa Lò 

252.  Nghệ An Bệnh viện Mắt 

253.  Nghệ An Trung tâm Y tế Nam Đàn 

254.  Nghệ An Trung tâm Y tế Tân Kỳ 

255.  Phú Thọ Bệnh viện Đa khoa Tỉnh 

256.  Phú Thọ Trung tâm Y tế Huyện Cẩm Khê 

257.  Phú Yên Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

258.  Phú Yên Bệnh viện Mắt 

259.  Phú Yên Bệnh viện Phục Hồi Chức Năng 

260.  Phú Yên Bệnh viện Y học Cổ Truyền 

261.  Phú Yên Trung tâm Da Liễu 

262.  Phú Yên Trung tâm Y tế Huyện Đồng Xuân 

263.  Phú Yên Trung tâm Y tế Huyện Sông Hinh 

264.  Phú Yên Trung tâm Y tế Huyện Tuy An 

265.  Phú Yên Trung tâm Y tế Huyện Tây Hòa 

266.  Phú Yên Trung tâm Y tế Thị Xã Đông Hòa 

267.  Phú Yên Trung tâm Y tế Thị Xã Sông Cầu 

268.  Quảng Nam Bệnh viện Đa khoa khu vực Miền Núi Phía Bắc Quảng Nam 

269.  Quảng Nam Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức 

270.  Quảng Nam Bệnh viện Phụ Sản - Nhi 

271.  Quảng Nam Bệnh viện Tâm thần 

272.  Quảng Nam Bệnh viện Tây Giang 
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273.  Quảng Nam Trung tâm Y tế Nông Sơn 

274.  Quảng Ninh Bệnh viện Bãi Cháy 

275.  Quảng Ninh Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả 

276.  Quảng Ninh Bệnh viện Đa khoa Hạ Long 

277.  Quảng Ninh Bệnh viện Đa khoa tỉnh(chưa đúng mẫu) 

278.  Quảng Ninh Bệnh viện Sản Nhi 

279.  Quảng Ninh Trung tâm Y tế Hải Hà 

280.  Quảng Ninh Trung tâm Y tế Huyện Ba Chẽ 

281.  Quảng Ninh Trung tâm Y tế Huyện Vân Đồn 

282.  Quảng Ninh Trung tâm Y tế Thị Xã Quảng Yên 

283.  Quảng Ngãi Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm 

284.  Quảng Ngãi Bệnh viện Đa khoa Tỉnh 

285.  Quảng Ngãi Bệnh viện Tâm thần 

286.  Quảng Ngãi Trung tâm Y tế Bình Sơn 

287.  Quảng Trị Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh Phổi 

288.  Quảng Trị Trung tâm Y tế Huyện Đak Rông 

289.  Quảng Trị Trung tâm Y tế Huyện Gio Linh 

290.  Sơn La Bệnh viện Đa khoa Bắc Yên 

291.  Sơn La Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Nhai 

292.  Sơn La Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

293.  Sơn La Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên 

294.  Sơn La Bệnh viện Phục Hồi Chức Năng 

295.  Thái Bình Bệnh viện Đa khoa Huyện Đông Hưng 

296.  Thái Bình Bệnh viện Đa khoa Huyện Quỳnh Phụ 

297.  Thái Bình Bệnh viện Đa khoa Huyện Tiền Hải 

298.  Thái Bình Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân 

299.  Thái Bình Bệnh viện Lão Khoa Phước Hải 

300.  Thái Bình Bệnh viện Mắt 

301.  Thái Bình Bệnh viện Phổi 

302.  Thái Bình Bệnh viện Phụ Sản 

303.  Thái Nguyên Bệnh viện Đa khoa Huyện Định Hóa 

304.  Thái Nguyên Bệnh viện Đa khoa Phú Bình 

305.  Thái Nguyên Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi 

306.  Thái Nguyên Bệnh viện Phục Hồi Chức Năng 

307.  Thái Nguyên Bệnh viện Tâm thần 

308.  Thái Nguyên Bệnh viện Y học Cổ Truyền 

309.  Thanh Hóa Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn 

310.  Thanh Hóa Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng (chưa đúng mẫu) 

311.  Thanh Hóa Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc 

312.  Thanh Hóa Bệnh viện Đa khoa Huyện Bá Thước 

313.  Thanh Hóa Bệnh viện Đa khoa Huyện Quảng Xương (chưa đúng mẫu ) 

314.  Thanh Hóa Bệnh viện Đa khoa Huyện Thọ Xuân (chưa đúng mẫu) 

315.  Thanh Hóa Bệnh viện Đa khoa Nông Cống 

316.  Thanh Hóa Bệnh viện Đa khoa Quan Sơn 

317.  Thanh Hóa Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Lộc (chưa đúng mẫu) 

318.  Thanh Hóa Bệnh viện Phụ Sản Thanh Hóa (chưa đúng mẫu) 

319.  Thanh Hóa Trung tâm Y tế Huyện Mường Lát 
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320.  Thừa Thiên Huế Bệnh viện Giao Thông Vận Tải Huế 

321.  Thừa Thiên Huế Bệnh viện Mắt Huế 

322.  Thừa Thiên Huế Bệnh viện Phổi 

323.  Thừa Thiên Huế Bệnh viện Phục Hồi Chức Năng 

324.  Thừa Thiên Huế Trung tâm Y tế Thị xã Phong Điền 

325.  Vĩnh Long Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Long 

326.  Vĩnh Long Bệnh viện chuyên khoa Mắt 

327.  Vĩnh Long Bệnh viện Phổi 

328.  Vĩnh Phúc Bệnh viện Sản Nhi 

329.  Vĩnh Phúc Trung tâm Y tế Huyện Tam Dương 

330.  Vĩnh Phúc Trung tâm Y tế Vĩnh Tường 

331.  Yên Bái Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái 

332.  Yên Bái Bệnh viện Đa khoa Khu Vực Nghĩa Lộ 

333.  Yên Bái Bệnh viện Nội Tiết 

334.  Yên Bái Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái 

335.  Yên Bái Bệnh viện Tâm thần 

336.  Yên Bái Trung tâm Y tế Huyện Trấn Yên 

337.  Yên Bái Trung tâm Y tế Lục Yên 

338.  Yên Bái Bệnh viện Y học cổ tryền 

339.  Yên Bái Trung tâm Y tế Thành phố 

340.  Bộ Y Tế Bệnh viện 74 Trung Ương 

341.  Bộ Y Tế Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Quảng Nam 

342.  Bộ Y Tế Bệnh viện Hữu Nghị 

343.  Bộ Y Tế Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức 

344.  Bộ Y Tế Bệnh viện Mắt Trung Ương 

345.  Bộ Y Tế Bệnh viện Nhi Trung Ương 

346.  Bộ Y Tế Bệnh viện Nhiệt Đới Trung Ương 

347.  Bộ Y Tế Bệnh viện Phong – Da Liễu Quy Hòa 

348.  Bộ Y Tế Bệnh viện Phong Da Liễu Quỳnh Lập 

349.  Bộ Y Tế Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương Hà Nội 

350.  Bộ Y Tế Bệnh viện Tâm thần Trung Ương 2 

351.  Bộ Y Tế Bệnh viện Tâm thần Trung Ương I 

352.  Bộ Y Tế Viện Huyết học truyền máu 

353.  Bộ Y Tế Bệnh viện Trung ương Huế 

354.  Bộ Y Tế Bệnh viện C Đà Nẵng 

355.  Bộ Y Tế Bệnh viện Châm cứu Trung ương 

356.  Bộ Y Tế Bệnh viện Y học Cổ Truyền Trung Ương 

357.  Bộ Y Tế Bệnh viện Chợ Rẫy 

358.  Bộ Quốc Phòng Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông 

359.  Bộ Quốc Phòng Bệnh viện Quân Y 7A 

360.  

Bộ Quốc Phòng - 

Học Viện Quân Y 
Bệnh viện Bỏng Quốc Gia Lê Hữu Trác 

361.  

Trường ĐH Kỹ 

thuật Hải Dương 
Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Hải Dương 

362.  

Trường Đại Học 

Y - Dược Huế 
Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế 

363.  Trường Đại học Y Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh 
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Dược Tp. HHCM 

364.  

Tập Đoàn Bưu 

Chính Viễn Thông 
Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện 

365.  

Tổng Công Ty 

Cao Su Đồng Nai 
Bệnh viện Đa khoa Cao Su Đồng Nai 
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